
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-QLKH 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ  

khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2025 

và cấp Quốc gia năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày       tháng 8 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý. 

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh 

năm 2025 và cấp Quốc gia năm 2026, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ để đề xuất các nhiệm vụ KH&CN 

- Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khoá XVII, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, 

địa phương. 

- Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo. 

- Các nhiệm vụ KH&CN theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Nhiệm vụ KH&CN được đề xuất từ các chương trình, dự án hợp tác trong 

nước và quốc tế.  

- Yêu cầu cấp bách, đột xuất, phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, 

an ninh, quốc phòng, môi trường và tai biến thiên nhiên. 

2. Yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất 

2.1. Yêu cầu chung 

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất đặt hàng phải có tính cấp thiết hoặc tầm 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giải quyết các vấn 

đề KH&CN trong phạm vi tỉnh, không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ 

KH&CN đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng 
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thực tiễn, có tính khả thi và có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và 

được cơ quan, tổ chức trong tỉnh cam kết ứng dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN 

hoàn thành. 

2.2. Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm 

Đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh, công nghệ được 

sử dụng để thực hiện dự án phải có xuất xứ từ một trong các nguồn sau đây: công 

nghệ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ; công nghệ hoặc sản 

phẩm KH&CN được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và 

phát triển công nghệ đã được hội đồng tư vấn KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả 

đạt trở lên; kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài; kết quả khai thác sáng chế, 

giải pháp hữu ích. 

Đối với đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Giám 

đốc Sở KH&CN phê duyệt, công nghệ được sử dụng để thực hiện dự án ngoài đáp 

ứng nguồn gốc xuất xứ ở trên có thể sử dụng quy trình kỹ thuật công nghệ có nguồn 

gốc xuất xứ từ một trong các nguồn sau: Quy trình, giải pháp, hướng dẫn kỹ thuật 

thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy trình 

kỹ thuật do các Bộ, ban, ngành trung ương và các đơn vị trực thuộc ban hành; Quy 

trình kỹ thuật do các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc ban hành; Quy 

trình kỹ thuật do các tổ chức chính trị xã hội ban hành; Quy trình kỹ thuật được công 

bố trên các Tạp chí chuyên ngành hoặc trên các phương tiện thông tin chính thống. 

3. Các loại hình nhiệm vụ KH&CN đề xuất 

3.1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025, bao gồm: 

- Đề tài KH&CN cấp tỉnh; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; 

- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác. 

3.2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2026, bao gồm: 

- Đề tài KH&CN cấp quốc gia; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia; 

- Dự án KH&CN quốc gia; 

- Đề tài KH&CN, dự án KH&CN theo nghị định thư; 

- Nhiệm vụ KH&CN về Quỹ gen; 

- Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác. 
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4. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 

Đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (gọi tắt là Đơn vị đề xuất đặt 

hàng) bao gồm: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ thực hiện như sau: 

4.1. Đề xuất ý tưởng thực hiện nhiệm vụ KH&CN  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cơ sở thực tiễn công tác, nhu cầu của tổ chức 

hoặc ý tưởng đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN phù hợp của các cá nhân để xây 

dựng Phiếu đề xuất ý tưởng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc cấp Quốc 

gia (có mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo), gửi đến Đơn vị đề xuất đặt hàng (là cơ quan, 

tổ chức quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn phù hợp với nội dung ý tưởng thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN đề xuất) để tổng hợp, đánh giá, lựa chọn đề xuất đặt hàng.  

4.2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 

Trên cơ sở các ý tưởng đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, Đơn vị đề xuất đặt hàng tiến hành thành lập Hội đồng xác định 

nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở để đánh giá, lựa chọn các ý tưởng thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN thỏa mãn yêu cầu ở Mục 2 nêu trên để xác định danh mục đề xuất đặt hàng 

các nhiệm vụ KH&CN. Đơn vị đề xuất đặt hàng tiến hành tổng hợp, hoàn chỉnh 

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (có mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo) và Bảng 

tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 và cấp 

Quốc gia năm 2026 (có mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo) gửi đến Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh đặt hàng. 

Đơn vị đề xuất đặt hàng chỉ lựa chọn các ý tưởng đề xuất có nội dung phù hợp 

với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình để đề xuất đặt hàng và có trách nhiệm 

đảm bảo: cam đoan các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng không trùng lặp với nhiệm vụ thuộc 

các chương trình khác nhau đã, đang phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; 

cam kết đảm bảo kinh phí và các nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN 

vào thực tiễn sau khi nhiệm vụ được nghiệm thu, công nhận kết quả. 

5. Thời hạn và địa điểm gửi hồ sơ 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi Phiếu đề xuất ý tưởng thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN về Đơn vị đề xuất đặt hàng trước ngày 15/9/2024.  

- Các Đơn vị đề xuất đặt hàng gửi hồ sơ đề xuất đặt hàng về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 30/9/2024 theo địa chỉ: 17A Quang Trung, phường Đồng 
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Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời gửi bản mềm (file word) qua 

địa chỉ email: phongkhoahocqb07@gmail.com.  

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phòng Quản lý Khoa 

học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 02323.821.686, DĐ-

Zalo: 0918.833.153. 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác của 

các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Báo KH&PT, Báo QB, Cổng TTĐT tỉnh; 

- TTƯD (đăng Website Sở); 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trần Quang 

 

mailto:phongkhoahocqb07@gmail.com
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Phụ lục 1 

MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG  
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …/… ….., ngày ... tháng ... năm 2024 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2025 VÀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2026 

 

Kính gửi: (Tên sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh). 

 

 (Tên Đơn vị đề xuất ý tưởng) đề xuất ý tưởng thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh năm 2025 và cấp Quốc gia năm 2026, cụ thể như sau: 

A. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2025  

I. Nhiệm vụ thứ nhất1 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:  

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Đề tài (ghi rõ lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và 

công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội hoặc 

khoa học nhân văn): ………………………………….……………….…… 

 

- Dự án sản xuất thử nghiệm  

- Nhiệm vụ KH&CN khác: …………………………………………  

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo Mục 3.2 của Công văn) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Nêu cô đọng, ngắn gọn (tối đa 400 từ): Tổng 

quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, 

hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng). 

5. Mục tiêu: (Định hướng mục tiêu gồm: mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể) 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: (Liệt kê và mô tả tóm tắt những 

nội dung công việc để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng) 

- Nội dung 1: ........................................................................  

- Nội dung 2: .........................................................................  

... 

7. Dự kiến các kết quả, sản phẩm chính và các chỉ tiêu cần đạt: (số liệu, dữ 

liệu, hình ảnh, báo cáo, sản phẩm, quy trình, bài báo, công bố …) 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: (Ghi rõ địa 

chỉ dự kiến ứng dụng/sử dụng kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ hoàn thành). 

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: ………………………………….. 

 
1 Mỗi nhiệm vụ đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 
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10. Xuất xứ hình thành (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm): (Cần nêu rõ 

nguồn gốc xuất xứ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; Kết quả khai thác 

sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ). 

11. Nhu cầu thị trường (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm): (Khả năng thị 

trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm của dự 

án sản xuất thử nghiệm). 

12. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN (đối với Dự án sản xuất thử 

nghiệm): (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất). 

13. Danh mục tài liệu tham khảo (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan). 

14. Thông tin liên hệ của tổ chức đề xuất ý tưởng:  

- Tên tổ chức: ………………………………….…………….…………;  

- Tên cá nhân: ……………………………………………………..……; 

- Điện thoại tổ chức: ………………….; ĐTDĐ: ………………………; 

- Email: ..…………………………………………………………….….;  

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….. 

15. Thông tin về cơ quan chủ trì dự kiến (nếu có): 

- Tên tổ chức: ………………………………….…………….…………;  

- Tên cá nhân: ……………………………………………………..……; 

- Điện thoại tổ chức: ………………….; ĐTDĐ: ………………………; 

- Email: ..…………………………………………………………….….;  

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….. 

II. Nhiệm vụ thứ hai (v.v.) 

Tương tự như trên (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

B. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2026  

I. Nhiệm vụ thứ nhất (v.v.) 

Tương tự như trên (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

(Tên Đơn vị đề xuất ý tưởng) cam đoan các nhiệm vụ đề xuất nói trên không 

trùng lặp với các nhiệm vụ thuộc các chương trình khác nhau đã, đang phê duyệt và 

thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý.       

 THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 2 

MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG  
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …/… ….., ngày ... tháng ... năm 2024 
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CẤP TỈNH NĂM 2025 VÀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2026 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 
 

 (Tên Đơn vị đề xuất đặt hàng) đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2025 và cấp Quốc gia năm 2026, cụ thể như sau: 

A. ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2025  

I. Nhiệm vụ thứ nhất2 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: ………………………………………………….. 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Đề tài (ghi rõ lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và 

công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội hoặc 

khoa học nhân văn): ………………………………………………….…… 

 

- Dự án sản xuất thử nghiệm  

- Nhiệm vụ KH&CN khác: …………………………………………  

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo Mục 3.2 của Công văn) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Nêu cô đọng, ngắn gọn (tối đa 400 từ): Tổng 

quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, 

hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng). 

5. Mục tiêu: (Định hướng mục tiêu gồm: mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể) 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: (Liệt kê và mô tả tóm tắt những 

nội dung công việc để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng) 

- Nội dung 1: ........................................................................  

- Nội dung 2: .........................................................................  

... 

7. Dự kiến các kết quả, sản phẩm chính và các chỉ tiêu cần đạt: (số liệu, dữ 

liệu, hình ảnh, báo cáo, sản phẩm, quy trình, bài báo, công bố …) 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: (Ghi rõ địa 

chỉ dự kiến ứng dụng/sử dụng kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ hoàn thành). 

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: …………………………………. 

10. Xuất xứ hình thành (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm): (Cần nêu rõ 

nguồn gốc xuất xứ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; Kết quả khai thác 

sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ). 

 
2 Mỗi nhiệm vụ đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4. 



8 

 

11. Nhu cầu thị trường (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm): (Khả năng thị 

trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm của dự 

án sản xuất thử nghiệm). 

12. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN (đối với Dự án sản xuất thử 

nghiệm): (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất). 

13. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

14. Thông tin liên hệ của tổ chức đề xuất ý tưởng: 

- Tên tổ chức: ………………………………….…………….…………;  

- Tên cá nhân: ……………………………………………………..……; 

- Điện thoại tổ chức: ………………….; ĐTDĐ: ………………………; 

- Email: ..…………………………………………………………….….;  

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….. 

15. Thông tin về cơ quan chủ trì dự kiến (nếu có): 

- Tên tổ chức: ………………………………….…………….…………;  

- Tên cá nhân: ……………………………………………………..……; 

- Điện thoại tổ chức: ………………….; ĐTDĐ: ………………………; 

- Email: ..…………………………………………………………….….;  

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….. 

16. Thông tin liên hệ của Đơn vị đề xuất đặt hàng:  

- Tên tổ chức: ………………………………….…………….…………;  

- Tên cá nhân: ……………………………………………………..……; 

- Điện thoại tổ chức: ………………….; ĐTDĐ: ………………………; 

- Email: ..…………………………………………………………….….;  

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….. 

II. Nhiệm vụ thứ hai (v.v.) 

Tương tự như trên (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

B. ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2026  

I. Nhiệm vụ thứ nhất (v.v.) 

Tương tự như trên ((1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

(Tên Đơn vị đề xuất đặt hàng) cam đoan các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng nói 

trên không trùng lặp với các nhiệm vụ thuộc các chương trình khác nhau đã, đang 

phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; cam kết đảm bảo kinh phí và các 

nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn sau khi nhiệm 

vụ được nghiệm thu, công nhận kết quả. 

 

   THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

          



Phụ lục 3 

MẪU BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ….., ngày ... tháng ... năm 2024 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2025  

VÀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2026 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất đặt 

hàng 

Loại hình 

nhiệm vụ* 

Tính cấp thiết của 

nhiệm vụ** 

Định hướng 

mục tiêu 

Dự kiến sản phẩm 

chính cần đạt 

Dự kiến 

kinh phí 

Tên tổ chức, cá nhân 

đề xuất đặt hàng 

A Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

năm 2025 

 
   

 
 

I Nhiệm vụ thứ nhất: …       

…        

B Nhiệm vụ KH&CN cấp 

Quốc gia năm 2026 

 
   

 
 

I Nhiệm vụ thứ nhất: …       

…        

Ghi chú:  

- Loại hình nhiệm vụ*: Ghi rõ loại hình nhiệm vụ (Đề tài/Dự án); Đối với đề tài cần ghi chú rõ thuộc lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và 

công nghệ; khoa học y dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn. 

- Tính cấp thiết của nhiệm vụ**: Trình bày cô đọng, tối đa 400 từ cho mỗi nhiệm vụ đề xuất.  

 THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 4 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

TT Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị 

I Sở, ban, ngành 

1.  Văn phòng Tỉnh uỷ 

2.  Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy 

3.  Ban Dân vận Tỉnh ủy 

4.  Ban Nội chính Tỉnh ủy 

5.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

6.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7.  Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 

8.  Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh 

9.  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

10.  Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

11.  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

12.  Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh 

13.  Văn phòng UBND tỉnh 

14.  Sở Công Thương 

15.  Sở Nông nghiệp và PTNT 

16.  Sở Xây dựng 

17.  Sở Giao thông Vận tải 

18.  Sở Tài nguyên và Môi trường 

19.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

20.  Sở Tài chính 

21.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

22.  Sở Y tế 

23.  Sở Thông tin và Truyền thông 

24.  Sở Văn hóa và Thể thao 

25.  Sở Du lịch 

26.  Sở Lao động, thương binh và xã hội 

27.  Sở Nội vụ 

28.  Sở Tư pháp 

29.  Sở Ngoại vụ 

30.  Thanh tra tỉnh 

31.  Ban Dân tộc 

32.  Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình 

33.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình 

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-noi-vu.htm
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-tu-phap.htm
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/so-ngoai-vu.htm
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thanh-tra-tinh.htm
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ban-dan-toc.htm
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34.  Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 

35.  Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 

36.  Cục Quản lý thị trường Quảng Bình 

37.  Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 

38.  Kho Bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình 

39.  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình 

40.  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới 

41.  Công an tỉnh Quảng Bình 

42.  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình 

43.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình 

44.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

45.  Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

46.  Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình 

47.  Trường Đại học Quảng Bình 

48.  Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình 

49.  Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNN Quảng Bình 

50.  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình 

51.  Trường Cao đẳng Luật Miền Trung 

52.  Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình 

53.  Báo Quảng Bình 

54.  Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình 

55.  Ban Quản lý Vườn Quốc gia PN - KB 

56.  BQL DA phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) 

57.  BQL DA đầu tư công trình dân dụng công nghiệp 

58.  Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh 

59.  Hội Nông dân tỉnh 

60.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

61.  Liên đoàn Lao động tỉnh 

62.  Hội Cựu chiến binh tỉnh 

63.  Tỉnh Đoàn Quảng Bình 

II Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố 

64.  Huyện ủy Lệ Thủy 

65.  Huyện ủy Quảng Ninh 

66.  Huyện ủy Bố Trạch 

67.  Huyện ủy Quảng Trạch 

68.  Huyện ủy Tuyên Hóa 

69.  Huyện ủy Minh Hóa 

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/truong-cao-dang-nghe.htm
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/truong-cao-dang-ky-thuat-cong---nong-nghiep.htm
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70.  Thị ủy Ba Đồn 

71.  Thành ủy Đồng Hới 

72.  UBND huyện Lệ Thủy 

73.  UBND huyện Quảng Ninh 

74.  UBND huyện Bố Trạch 

75.  UBND huyện Quảng Trạch 

76.  UBND huyện Tuyên Hóa 

77.  UBND huyện Minh Hóa 

78.  UBND thị xã Ba Đồn 

79.  UBND thành phố Đồng Hới 

III Các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý 

80.  Công ty Cổ phần Lệ Ninh 
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, 

Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 

81.  Công ty Cổ phần Việt Trung  

Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường 

Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng 

Bình 

82.  
Công ty Cổ phần Môi trường và 

Phát triển đô thị Quảng Bình 

Số 1 Hoàng Văn Thái, Phường Nam 

Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh 

Quảng Bình 

83.  
Công ty Cổ phần cấp nước Quảng 

Bình 

81 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng 

Hới, Quảng Bình 

84.  
Công ty TNHH MTV Lâm Công 

nghiệp Long Đại 

Ngõ 446 Đường Lý Thái Tổ, Tổ Dân 

phố 10, Quảng Bình 

85.  
Công ty TNHH MTV Lâm Công 

nghiệp Bắc Quảng Bình 

Thôn 10, Xã Lý Trạch, Huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình 

86.  
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết Quảng Bình 

8B Hương Giang, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

87.  
Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thuỷ lợi Quảng Bình 

575 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, 

Đồng Hới, Quảng Bình 
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